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CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM HỌC 2025 - 2026
(Ban hành kèm theo Báo cáo công khai số: ......./BC-THPTCTL ngày ...../...../2026)
(Theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BIỂU MẪU 3: 
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIÁO DỤC THỰC TẾ
Năm học 2024 - 2025
1. Quy mô học sinh năm học 2025 - 2026
Tổng số lớp học: 18 lớp.
Tổng số học sinh toàn trường: 252 học sinh.
Khối 10: 247 học sinh / 06 lớp; Khối 11: 257 học sinh / 06 lớp; Khối 12: 248 học sinh / 06 lớp.
2. Kết quả học tập và rèn luyện (Năm học 2024 - 2025)
	Khối
	Lớp
	Sỹ số
	Học tập
	Rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ
	

	K10
	10A1
	45
	36
	9
	0
	0
	45
	0
	0
	0
	

	
	10A2
	46
	8
	36
	2
	0
	43
	3
	0
	0
	

	
	10A3
	47
	1
	35
	11
	0
	43
	4
	0
	0
	

	
	10A4
	45
	9
	36
	0
	0
	43
	2
	0
	0
	

	
	10A5
	41
	2
	37
	2
	0
	36
	5
	0
	0
	

	
	10A6
	33
	2
	28
	3
	0
	31
	2
	0
	0
	

	Cộng
	SL
	257
	58
	181
	18
	0
	241
	16
	0
	0
	 

	
	TL
	 
	22.66%
	70.70%
	7.03%
	0.00%
	94.14%
	6.25%
	0.00%
	0.00%
	 

	K11
	11A1
	43
	40
	3
	0
	0
	43
	0
	0
	0
	

	
	11A2
	44
	27
	17
	0
	0
	44
	0
	0
	0
	

	
	11A3
	40
	1
	38
	1
	0
	36
	4
	0
	0
	

	
	11A4
	42
	7
	35
	0
	0
	38
	4
	0
	0
	

	
	11A5
	40
	4
	29
	7
	0
	40
	0
	0
	0
	

	
	11A6
	40
	2
	33
	5
	0
	40
	0
	0
	0
	

	Cộng
	SL
	249
	81
	155
	13
	0
	241
	8
	0
	0
	 

	
	TL
	 
	32.53%
	62.25%
	5.22%
	0.00%
	96.79%
	3.21%
	0.00%
	0.00%
	 

	K12
	12A1
	46
	46
	0
	0
	0
	46
	0
	0
	0
	

	
	12A2
	46
	25
	21
	0
	0
	46
	0
	0
	0
	

	
	12A3
	41
	18
	23
	0
	0
	41
	0
	0
	0
	

	
	12A4
	41
	28
	13
	0
	0
	41
	0
	0
	0
	

	
	12A5
	41
	13
	28
	0
	0
	37
	4
	0
	0
	

	
	12A6
	36
	6
	29
	1
	0
	36
	0
	0
	0
	

	Cộng
	SL
	251
	136
	114
	1
	0
	247
	4
	0
	0
	 

	
	TL
	 
	53.97%
	45.24%
	0.40%
	0.00%
	98.02%
	1.59%
	0.00%
	0.00%
	 

	Tổng
	SL
	757
	275
	450
	32
	0
	729
	28
	0
	0
	 

	
	TL
	 
	36.38%
	59.52%
	4.23%
	0.00%
	96.43%
	3.70%
	0.00%
	0.00%
	 



Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: 100 %.
Số lượng học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh năm học 2024 - 2025: 34 giải (4 Nhất, 10 Nhì, 5 Ba, 15 KK). Trong đó:
+ Văn hóa: 33/54=61,1% đạt giải (4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 4 giải Ba, 15 giải Khuyến khích).
+ TDTT: HCĐ bóng đá nữ (giải Ba).
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